
PHÂN KỲ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG  

NGÀNH NGHỀ: BẢO VỆ THỰC VẬT 

             

Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun 
 o      o 

 n 

Số 

tín 

chỉ 

Thờ    an học tập (  ờ) Phân theo học kỳ 

Tổn  

số 

Tron  đó 

HKI HKII HKIII HKIV HKV 
LT 

TH/ 

BT 
KT 

I C c môn học chun /đ   cƣơn            

POL121(MH)    o d c c  n  tr  - 1 Lý t uyết 2 36 20 14 2     36     

POL122(MH)    o d c c  n  tr  - 2 Lý t uyết 2 39 21 15 3       39   

LAW121(MH) P  p luật Lý t uyết 2 30 18 10 2 30         

PHE121(MH)    o d c t ể c ất T ực  àn  2 60 5 51 4       60   

MIE141(MH)    o d c quốc p òng - An ninh T ực  àn  4 75 36 35 4     75     

GIF131(MH) T n  ọc T ực  àn  3 75 15 58 2 75         

ENG131(MH) T ếng An  - 1 T c    p 3 72 25 43 4 72         

ENG122(MH) T ếng An  - 2 T c    p 2 48 16 30 2   48       

  Tổng (I)   20 435 156 256 23           

II C c môn học, mô đun chuyên môn n ành, n hề           

II.1 Môn học, mô đun cơ sở                       

AMA221(MH) To n ứng d ng Lý t uyết 2 36 22 12 2 36         

PPH221 Sin  lý t ực vật T c    p 2 39 19 18 2 39         

TTR221   ống cây trồng T c    p 2 39 19 18 2 39         

AME221 K   tư ng nông ng  ệp T c    p 2 30 28 0 2 30         

GMI221 V  s n  vật đạ  cương T c    p 2 39 19 18 2 39         

LFE231 Đất trồng - P ân bón T c    p 3 60 27 30 3 60         

EPR221 Bảo vệ mô  trường T c    p 2 39 19 18 2 39         

ASY231 Hệ t ống nông ng  ệp T c    p 3 60 27 30 3     60     

EAR321 K uyến nông T c    p 3 60 27 30 3       60   

  Tổng (II.1)   21 402 207 174 21           



II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành nghề:            

GIN331 Côn trùng đạ  cương T c    p 3 72 18 50 4   72       

ETD331 Bện  cây đạ  cương  T c    p 3 72 18 50 4   72       

MWE321 Quản lý cỏ dạ   T c    p 2 45 15 26 4   45       

PAP321 Động vật  ạ  cây trồng và nông sản T c    p 3 69 21 44 4   69       

UPP331  Sử d ng t uốc bảo vệ t ực vật T c    p 3 69 21 44 4   69       

PHY331 K ểm d c  t ực vật T c    p 3 69 21 44 4   69       

PMC341 Quản lý d c   ạ  trên cây lương t ực T c    p 4 90 30 54 6     90     

PMF331 Quản lý d c   ạ  trên cây ăn quả T c    p 3 72 18 50 4     72     

PMI331 Quản lý d c   ạ  trên cây công ng  ệp T c    p 3 72 18 50 4     72     

PMV331 Quản lý d c   ạ  trên cây rau – hoa T c    p 3 72 18 50 4     72     

SLA331 P  p luật c uyên ngàn  T c    p 3 60 26 30 4       60   

FBI341 Đấu tran  s n   ọc T c    p 4 90 30 54 6       90   

CPR341 K ểm so t dư lư ng t uốc bảo vệ t ực vật T c    p 4 90 30 54 6       90   

PPP331 Đ ều tra dự t n  dự b o d c   ạ  T c    p 3 60 26 30 4       60   

GEX351 T ực tập tốt ng  ệp và trả  ng  ệm T ực  àn  5 225 0 225 0         225 

  Tổng (II.2)   49 1227 310 855 62           

  Tổng (II)   70 1629 517 1029 83           

  Tổn  cộn    90 2064 673 1285 106           

  Tổn    ờ theo HK             282 396 366 360 225 

 


